	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN
Năm học: 2024 – 2025
	Tên các nội dung chủ đề, mạch kiến thức.
	Số câu và số điểm
	Các mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)
	
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số tự nhiên.  Số và Làm tròn số; phép tính: cộng, trừ ,nhân, chia số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số, tính giá trị biểu thức số. Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính đã học.
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	2
	2
	3

	
	Câu số
	1;4
	
	
	8
	
	9;10
	1;4
	8;9;
10

	
	Số điểm
	2.0
	
	
	1.0
	
	2.0
	2.0
	3.0

	2. Đại lượng và đo đại lượng: Xem đồng hồ;  Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	2
	
	5
	
	
	
	2;5
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	  
	
	
	2.0
	

	3. Hình phẳng và hình khối: Chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	3
	
	6
	
	
	
	3;6
	

	
	
Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	2.0
	

	4. Giải toán có lời văn; 
Bài bài toán bằng hai bước tính
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	7
	
	
	
	7

	
	Số điểm
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0

	Tổng số câu
	
	4
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	Tổng số điểm
	
	4.0
	
	2.0
	2.0
	
	2.0
	6.0
	4.0

	
	
	40%
	40%
	20%
	60%
	40%



TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TUẤN
                                                             Bình Thuận, ngày…     tháng …   năm  2025
ĐỀ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: TOÁN 
I. TRẮC NGHIỆM.
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng của mỗi câu và làm theo yêu cầu bài tập.
Câu 1. (  M1- 1.0 điểm )
a. Số liền trước của số 399 là số: ……….
b. Số bị trừ trong phép tính có hiệu là 27và số trừ là 15 là:………
Câu 2. Số? ( M1- 1.0 điểm)   
Nhiệt độ dưới đây phù hợp với ngày nắng nóng ở địa phương em là:   
 A. 0 oC              B. 2 oC              C. 100 oC	       D. 35 oC 
Câu 3. ( M1- 1.0 điểm) Đặc điểm của hình chữ nhật là: 
A. Hình chữ nhật có 4 góc vuông 2 cạnh dài bằng nhau.
B. Hình chữ nhật có 4 góc vuông 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau.
C. Hình chữ nhật có 2 góc vuông, 4 cạnh bằng nhau.
D. Hình chữ nhật có 4 góc không vuông, 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau
Câu 4. (Mức 1 -1.0 điểm)  Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
            7 × 3 = 21    ☐;                     45 - 17 = 30 ☐
Câu 5. (Mức 2 – 1.0 điểm) Phát biểu nào sau đây không đúng?  
 A. 1 kg = 100 g
 B.  1 m = 1 000 mm
 C. 2 cm = 20 mm
 D. 1 tuần  = 7 ngày
Câu 6. (Mức 2 – 1.0 điểm) 
Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống cho các phát biểu sau:
A. Khối lập phương và khối hộp chữ nhật đều có 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh. ☐ 
B. Các mặt của khối lập phương là hình vuông, còn các mặt của khối hộp chữ nhật là hình chữ nhật. ☐
C. Khối lập phương có các cạnh không bằng nhau. ☐
D. Khối hộp chữ nhật có thể trở thành khối lập phương nếu các cạnh của nó bằng nhau. ☐
 II. TỰ LUẬN:
  Câu 7.  Một cửa hàng ngày trước bán được 246  kilô gam gạo . Ngày sau bán được số ki lô gam gạo gấp 3 lần số kg gạo ngày đầu. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo? ( M 2- 1.0 điểm ) 
Câu 8. Đặt tính rồi tính   (M2 - 1.0 điểm)
a) 327 + 458          b)  864 - 193	              c)  131 x 5    	  d)  784 : 8
Câu 9. (M3- 1.0 điểm) Tìm x
x + 436 = 219 + 164
Câu 10. Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây  ( M3 -1.0 điểm )
(126 + 32) × (18 - 16 - 2)

                                      CÁCH CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN  :

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	398; 42
	   D. 35 oC
	B
	Đ; S
	A
	A, B: Đúng
C, D: Sai

	Điểm
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0


  Câu 7.  
Câu 9. (1 điểm)                           
 Tóm tắt :   Yêu cầu vẽ sơ đồ : 0,25 điểm
[image: ]
                                                              Bài giải   
Ngày sau cửa hàng bán được số kg gạo là : 246 x 3 =  738 ( kg)  0,25 điểm                     
 Cả hai ngày cửa hàng bán được số kg gạo là : 246 + 738 = 984 (kg)  0,25 điểm
                                                              Đáp số :  984 kg ngô         0,25 điểm
Câu 8. Đặt tính rồi tính: 1.0 điểm
Yêu cầu đặt tính thẳng hàng; mỗi câu đúng: 0,25 điểm
Câu 9. (M3- 1.0 điểm) Tìm x;
[bookmark: _GoBack]x - 436 = 219+ 164
x = 383+ 436
x = 819
Câu 10. Làm đầy đủ các bước  giáo viên ghi 1.0 điểm 
a) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)
           = 158 x 0
           = 0
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